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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     M 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 81/2021/HS-PT
 

Ngày 02   án  11 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G HÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM  

 TÒA ÁN               M 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông               
 

Các Thẩm phán:  Ông               

                           Bà                 

- Thư ký phiên tòa: Bà V                      m        n     án n  n   n 

  n  M. 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n   n t nh M tham gia phiên tòa: B     ạ  

T    M    -  Kiểm sát viên.  

Ngày 02   án  11 năm 2021 tại     án n  n   n   nh M xét xử phúc th m 

công khai vụ án hình sự phúc th m thụ lý số: 80/2021/TLPT-HS ngày 11 tháng 6 

năm 2021, đối với bị cáo      n   T, do có kháng cáo của  ị  á    ị  ạ   đạ     n  ị 

 ạ  đối với Bản án hình sự sơ    m số: 12/2021/HS-ST ngày 11 tháng 5 năm 2021 

của Tòa án nhân dân     n  .      

 -  ọ         ị cáo:          T; s n  năm 1987  ạ   M; nơ   ư   ú: ấp 4  xã 

     n   í        n  ,   n  M; n  ề n    p:   m   ôn ;   ìn  độ  ọ   ấn: 12/12; 

dân tộ : Kinh;   ớ   ín : n m;  ôn   á : k ôn ; q ố   ị  : V      m;   n ôn  

     n   H         ạm B P;  ợ    n:   ư   ó;   ền án    ền sự: k ôn ;  ề nhân 

   n:  ạ   ản án  ìn  sự sơ    m số 44/2015/HSS  n    11/9/2015  ủ      án 

n  n   n     n  ,   n  M xử p ạ  09   án   ù n ưn       ưởn  án   e   ề  ộ  

“D m ô đố   ớ    ẻ em”; Bị  á  đượ   ạ  n  ạ  đ ề          ó mặ   ạ  p   n    . 

- Người  ị hại: 

1. C ị   ần C L  s n  năm 1985; Đị     : K óm 3    ị   ấn        n U Minh, 

  n  M (vắn  mặ ). 

2. C ị L    ị Ý (đã   ế ). 

Người đại diệ  hợp pháp của  ị hại L  Thị Ý: Ôn  L  Văn V     s n  năm 

1966 ( ó mặ ); B  H ỳn    ị Đậm  s n  năm 1965 ( ắn  mặ ); Cùn  đị     : Ấp 

Xóm Lá  xã Hồ   ị Kỷ      n B,   n  M.  
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- Người có quyề  lợi li   qua : Cháu Đặn  L    ã Uyên, sinh ngày 

25/02/2010. 

Người giám hộ của cháu Đặ g L  Nhã Uyên: B    ạm   ị   ận  s n  năm 

1964; Đị     : Ấp 8  xã K án  H        n U,   n  M ( ó mặ ). 
 

 ỘI  U G VỤ Á :
 

  

Theo các tài li u có trong hồ sơ  ụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắ  n ư s  :
 
Khoảng 21 giờ ngày 05/7/2020, sau khi uống bia với bạn, 

 ị  á  Nguy n P T đ ều khiển xe mang biển số 69H1-291.43 về đến đ ạn đường 

thuộc ấp 2, xã Nguy n Phích, huy n U thì phát hi n  ó xe đ  n ược chiều. Lúc này 

xe  ị  á  vẫn chạy với tố  độ trên 60 km/h, có bậ  đèn p      ếu xa, do  ị nhảy 

mũ  02  ần liên tiếp nên      á   ị  ạ  đ m     xe mô tô biển số 69H1-217.68 đ  

n ượ     ề  do chị Lê Thị Ý đ ều khiển chở chị Trần C L. Vụ va chạm làm chị Ý 

tử vong tại chỗ,  ị  á  và chị L bị   ươn  được mọ  n ườ  đư  đ   ấp cứu tại B nh 

vi n đ  k    t nh M. 

Tại bản kết luận   ám định pháp y về tử thi số 150/GĐ Y-PC09 ngày 

09/7/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an t nh M đối với Lê Thị Ý:  

- Toàn bộ vùng mặt biến dạng, có nhiều dấu vết rách da; 

- Hai mắt quầng bầm tụ má   mũ   m  ng còn chả     má   ươ ; 

- Gãy vỡ toàn bộ xươn   ùn  mặ   xươn    m    n    m  ưới; 

- Bầm tụ máu  ưới da vùng trán; 

- Nứt vỡ hộp sọ vùng trán phức tạp, nhiều mản  xươn   ời, có máu và chất 

não chảy ra ngoài. Nguyên nhân chết của   ị Ý do chấn   ươn  sọ não hở. 

Tại bản kết luận   ám định pháp y về   ươn   í   số 188/TgT-20 ngày 

01/9/2020 của Trung tâm pháp y t nh M kết luận   ươn   í    ủa Trần C L n ư 

sau: 

- 01 vết sẹ    á   ươn  – ch m phả   kí     ước: 1.5cm x 01cm, tỷ l  2%; 

- Xuất huyế   ưới nh n bán cầu phải hi n tại không còn dấu hi u xuất huyết 

trên phim, tỷ l  10%; 

- Chấn   ươn  mắt phải, trái. Hi n tại teo gai thị hoàn toàn, giảm thị lực 

nặng (thị lực mắt phả     á  đếm ngón tay 1m), tỷ l  71%; 

- Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mứ  độ nhẹ, tỷ l  16%. 

Tổng tỷ l  tổn   ươn   ơ   ể      ươn   í       n n  ại thờ  đ ểm   ám định 

của chị Trần C L là 79%. 

Tại t ư p ú  đáp  ủa B nh vi n đ  k    t nh M xá  định nồn  độ cồn trong 

máu của Nguy n P T là 193mg/100ml. 

Tại     á  h  h        hẩm    1         - T  g y 11/5      của T a á  

nhân dân huyệ     uy   đị h:  

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguy n P T phạm tội “Vi phạm q   định về tham gia 

       ôn  đường bộ”. 
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2. Về trách nhi m hình sự: Xử phạt bị cáo Nguy n P T 01 năm 06 tháng tù. 

Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt. 

3. Về trách nhi m dân sự: Buộc bị cáo tiếp tục bồ    ường cho bị hại Trần C 

L số tiền 10.000.000 đồng. 

Buộc bị cáo bồ    ường tiền cấp  ưỡng n ô    á  Đặn  L    ã    n s n  

n    25/02/2010  ừ n    05/7/2020 (n     ị  ạ  L    ị Ý   ế ) đến k     á     n 

   n 18   ổ   ớ  số   ền 68.292.000 (sá  mươ   ám              ăm   ín mươ      

n  ìn) đồn      n ườ    ám  ộ  ủ    á  Đặn  L    ã    n         ạm   ị   ận 

n ận. 

         án sơ    m   n     n  ề  ã  s ấ    ậm       n   án p í  q  ền k án  

 á   ủ   ị  á      á  đươn  sự. 

     14/5/2021   ị   ần C L k án   á , n    15/5/2021 ông Lê Văn V       

   H ỳn    ị Đậm k án   á  - x n      ị  á  đượ   ưởn  án   e . 

     25/5/2021  ị  á  k án   á  x n đượ   ưởn  án   e . 

 ạ  p   n     p ú     m  ị  á   ó      ầ   ổ s n  k án   á  nế  k ôn  đượ  

 ưởn  án   e    ì x n đượ    ảm n ẹ  ơn nữ  mứ   ìn  p ạ . 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   n  ơ sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào các tài li u trong hồ sơ  ụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận địn  n ư s  : 

[1] Về  ìn    ứ    ề nộ    n       ờ   ạn k án   á ,  ị  ạ   đạ     n  ị  ạ     

 ị  á    ự     n đún  theo q   địn   ạ  đ ề  332  333  ủ  BLTTHS, đủ đ ề  k  n 

đượ  HĐXX xem x   k án   á .  

[2] V     ị  á   ốn  bia  ớ  nồn  độ  ồn    n  má   ượ  n ưỡn  q   địn   

đ ề  k ển xe mô tô lấn   n  k ôn  đún     ến         nạn   m       ị Ý  ử   n     ị 

L   ươn   ậ  79   nên cấp sơ    m x   xử  ị  á   ề  ộ     p ạm q   địn   ề    m     

       ôn  đườn   ộ theo đ ểm    k  ản 2  đ ề  260 BLHS     ó  ăn  ứ, sau khi  ấp 

sơ    m xét xử   ị  á    ấp n ận  ộ    n , không kêu oan,     k án   á  x n giảm 

nhẹ hình phạt đượ   ưởn  án   e    ị  ạ     đạ     n  ị  ạ   ũn  k án   á  x n      ị 

 á  đượ   ưởn  án   e . K án   á   ủ   ị  á ,  ị  ạ   ùn  n ườ  đạ     n  ủ      ạ  

có  ùn       ầ     xin cho bị cáo đượ   ưởn  án   e   mặ   ù  ị  á  k ôn   ó   ền 

án    ền sự n ưn  n  n    n  ị  á      năm 2015 đã  ị     án n  n   n     n   

M n  kế  án  ề  ộ  d m ô   ẻ em  n n   e  q   địn   ạ  k  ản 2  Đ ề  2     ị q  ế  

02/2018/NQ-HĐ   n    15/5/2018  ủ  Hộ  đồn     m   án     án n  n   n  ố  

cao   ì  ị  á  k ôn  đủ đ ề  k  n đượ   ưởn  án   e   n n k án   á   ủ   ị  á    ị 

 ạ     n ườ  đạ     n  ị  ạ   ề      x n      ị  á  đượ   ưởn  án   e  k ôn  đượ  

  ấp n ận.  ạ  p   n      ị  á   ổ s n  k án   á  nế  k ôn  đượ  án   e    ì x n 

đượ    ảm  ơn nữ  mứ   ìn  p ạ .   ự   ế    n  ạ  sứ  k  e  ị  á    ảm sú ,     nạn 

giao thông xả      ị  á   ũn   ị   ươn   í   đến n     ư   ó    ề   ướn    ảm   ã  

chân   ư   ự đ   ạ  đượ    ỡ xươn    m  xươn  mặ    m mấ    ín    á     ảm   ị  ự , 
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s   p   n     sơ    m bị  á  đã  ồ    ường toàn bộ cho chị L, bồ    ường một phần 

số tiền trợ cấp cho cháu Uyên theo th a thuận đã được bản án sơ    m ghi nhận, tuy 

nhiên cấp sơ    m đã xem x   xử bị  á   ưới mức thấp nhất của khung hình phạt, 

mức án mà cấp sơ    m áp dụng cho bị cáo là vừa với tính chất mứ  độ phạm tội của 

bị cáo, nên HĐXX không chấp nhận yêu cầ       đổi kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo.  

Đạ     n VKS    m     p   n     đề n  ị HĐXX   ữ nguyên  ản án sơ    m  

đề nghị củ  đại di n VKS phù hợp với nhận định của HĐXX.  

 3   n p í p ú     m  ị  á  phải chịu   ị  ạ   đạ     n  ị  ạ  k ôn  p ả    ị . 

 4  Cá  p ần k á   ủ  án sơ    m k ôn   ị k án   á  k án  n  ị  HĐXX 

k ôn  xem x  . 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào đ ểm a  k  ản 1  Đ ề  355; Đ ề  356; k  ản 2  Đ ề  136  Bộ   ậ  

TTHS, không   ấp n ận k án   á   ủ   ị  á       n   T, của bị hại Trần C L, đại 

di n bị hạ  ôn  L  Văn V  t, bà Huỳnh Thị Đậm. Giữ nguyên  ản án hình sự sơ    m 

số: 12/2021/HS-ST ngày 11 tháng 5 năm 2021  ủa Tòa án nhân dân     n  .     n 

xử: 

Căn  ứ đ ểm b khoản 2 Đ ều 260, Đ ều 46, Đ ều 48, đ ểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Đ ề  51  Đ ều 54 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Đ ều 135, khoản 2 Đ ều 136 

Bộ luật Tố tụng hình sự;  á  điều 584, 585, 590, 591, 593 Bộ luật Dân sự; đ ểm a, 

c khoản 1 Đ ều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

b n   ường vụ Quốc hộ  q   định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án. 
 

1. Tuyên bố Bị cáo Nguy n P T phạm tội “Vi phạm q   định về tham gia 

       ôn  đường bộ”. Xử phạt bị cáo 01 (mộ ) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt. 

2. Về trách nhi m dân sự: 

Buộc bị cáo tiếp tục bồ    ường cho bị hại Trần C L số tiền 10.000.000 đồng 

(mười tri u). 

Buộc bị cáo bồ    ường tiền cấp  ưỡng n ô    á  Đặn  L    ã    n s n  

ngày 25/02/2010  ừ n    05/7/2020 (n     ị  ạ  L    ị Ý   ế ) đến k     á     n 

   n 18   ổ   ớ  số   ền 68.292.000 (sá  mươ   ám              ăm   ín mươ      

n  ìn) đồn      n ườ    ám  ộ  ủ    á  Đặn  L    ã    n         ạm   ị   ận 

n ận. 

Kể từ  g y có đ   yêu cầu thi hành án của  gười được  hi h  h á  cho đ n 

khi thi hành án xong tất c  các kho n tiền, n u chậm thi hành án thì hàng tháng 
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bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n lãi của s  tiền còn ph i thi hành án theo 

mức lãi suấ  được quy định tại kho n 2 Điều 468 của Bộ luật dân s .       

3. Về án p í:  

 n p í  ìn  sự sơ    m  ị  á  p ả  nộp 200.000 (      ăm n hìn) đồn . 

Án phí dân sự sơ    m k ôn    á n ạ      án phí dân sự sơ    m có giá 

n ạ    ị  á  p ả  nộp 800.000 đồn  ( ám   ăm n  ìn). 

Án p í  ìn  sự p ú     m  ị  á  p ả    ị  200.000 đồn  (C ư  nộp). 

Bị  ạ   n ườ  đạ     n  ị  ạ  k ôn  p ả    ị .  

4. Cá  p ần k á   ủ   ản án sơ    m k ôn   ị k án   á  k án  n  ị  ó      

 ự  p áp   ậ  k    ế    ờ   ạn k án   á   k án  n  ị.           

 Bản án phúc th m có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo, bị hại, đạ     n  ị  ạ ; 

- VKSND   n   M; 

- Công an huy n U  

- Chi cục THADS huy n U; 

- Hồ sơ  ụ án;  

- Lư . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 


